
Tên xã mới Tên xã cũ

Mức hưởng 
phụ cấp 

khu vực tại 
Danh sách 
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tháng 

06/2026
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phụ cấp 

khu vực tại 
Danh sách 

chi trả 
tháng 

07/2026

Mức chênh 
lệch hệ số 

PCKV giảm

Mức tiền 
chênh lệch 

giảm

Xã Tân Thành Xã Tân Thành 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Kim Điền Xã Hóa Hợp 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Trung Hóa 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Minh Hóa 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Tân Hóa 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Lê Hóa 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Sơn Hóa 0,4 0,3 0,1 54.000

Thị trấn Đồng Lê 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Tuyên Sơn Xã Thanh Thạch 0,5 0,3 0,2 108.000

Xã Tuyên Lâm Xã Thanh Hóa 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Phong Hóa 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Mai Hóa 0,4 0,2 0,2 108.000

Xã Tiến Hóa 0,4 0,2 0,2 108.000

Xã Châu Hóa 0,4 0,2 0,2 108.000

Xã Văn Hóa 0,4 0,2 0,2 108.000

Xã Quảng Đông 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Quảng Kim 0,4 0,2 0,2 108.000

Xã Bố Trạch Xã Phú Định 0,3 0,2 0,1 54.000

Xã Thượng Trạch Xã Tân Trạch 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Trường Sơn Xã Trường Xuân 0,7 0,4 0,3 162.000

Xã Vĩnh Hà 0,5 0,4 0,1 54.000

Xã Vĩnh Khê 0,5 0,3 0,2 108.000

Thị trấn Bến Quan 0,5 0,1 0,4 216.000

Thị trấn Khe Sanh 0,7 0,4 0,3 162.000

Xã Tân Hợp 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Hướng Tân 0,7 0,5 0,2 108.000

DANH SÁCH ĐỊA BÀN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỢ CẤP KHU VỰC TẠI DANH SÁCH CHI 
TRẢ THÁNG 07/2026

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

Xã Đồng Lê

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BHXH ngày      tháng     năm 2026)

Xã Kim Phú

Xã Phú Trạch

Xã Tuyên Bình

Xã Tuyên Hóa

Xã Khe Sanh

Xã Bến Quan



Xã Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo 0,5 0,4 0,1 54.000

Xã Tân Lập 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Tân Liên 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Hải Thái 0,3 0,2 0,1 54.000

Xã Gio An 0,3 0,1 0,2 108.000

Xã Hướng Hiệp Thị trấn Krông Klang 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Đakrông Xã Đa Krông 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Ba Lòng Xã Ba Lòng 0,4 0,3 0,1 54.000

Xã Húc Nghì 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Tà Rụt 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã La Lay Xã A Bung 0,7 0,5 0,2 108.000

Xã Cam Lộ Xã Cam Thành 0,2 0,1 0,1 54.000

Xã Hiếu Giang Xã Cam Thủy 0,2 0,1 0,1 54.000

Xã Tà Rụt

Xã Cồn Tiên

Xã Tân Lập
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